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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ H, TỈNH KIÊN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Tạ Chí Dũn . 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ôn  Vũ Thanh Học. 

2. Ông Tr ơn  Thế Lộc. 

- Thư ký phiên tòa: B  H  nh Th  C   T  – Th  ký Tòa án nhân dân th  xã 

H, tỉnh Kiên Gian . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã H, tỉnh Kiên Giang tham gia 

phiên tòa: B  Lâ  Thanh Th   – Ki   sát viên. 

Trong các ngày 15 tháng 6 và ngày 13 tháng 7 nă  2018, tại Phòn  x  án 

Tòa án nhân dân th  xã H, tỉnh Kiên Gian  xét x  sơ th   công khai v  án th  lý 

số: 20/2017/TLST-DS ngày 05 tháng 4 nă  2017 v  tranh chấp h p   n  dân sự 

v  ch   n nh  n      n s  d n   ất theo Q  ết   nh   a v  án ra xét x  số: 

22/2018/QĐXXST-DS ngày 22 tháng 5 nă  2018  iữa các   ơn  sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Kh   N ọc H, sinh nă  1976.  

Đ a chỉ: Tổ 03, ấp G, xã P, h  ện GT, tỉnh Kiên Gian . C    t. 

2. Bị đơn: Bà Trần Th  Ph ơn  K, sinh nă  1966.  

Đ a chỉ: Tổ 6, ấp V, xã T, th  xã H, tỉnh Kiên Gian . C    t. 
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3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Ông N   ễn Văn T, sinh nă  1940. Đ a chỉ: Số 41, Tổ 14, kh  phố B, th  

trấn K, h  ện L, tỉnh Kiên Giang. C    t. 

- Ch  N   ễn Ph ơn  Q ế A, sinh nă  1997. Đ a chỉ: Tổ 6, ấp V, xã T, th  

xã H, tỉnh Kiên Gian . C    t. 

- Ông Hứa Ho n  C, sinh nă  1963. Đ a chỉ: Tổ 6, ấp V, xã T, th  xã H, tỉnh 

Kiên Giang. C    t. 

- Ông Tr ơn  Văn N, sinh nă  1973. Đ a chỉ:  p G, xã P, h  ện GT, tỉnh 

Kiên Giang. C    t. 

   Người l m ch ng: 

- Ôn  Trần Văn S. Đ a chỉ:  p V, xã T, th  xã H, tỉnh Kiên Giang; V n  

  t. 

- B  Trần Th  T. Đ a chỉ:  p V, xã T, th  xã H, tỉnh Kiên Gian ; V n    t. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện đề ng y 04 tháng 4 năm 2017 v  các lời khai trong quá 

trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa, nguyên đơn bà  hưu Ngọc H trình 

bày:  

Ngày 27/9/2010, bà Trần Th  Ph ơn  K c   ến nh  c a cha  ẹ r ột    H và 

kêu    H   a c a bà K phần  ất c  kích th ớc n an  6 , d i 20  tại ấp V, xã T, 

th  xã H, tỉnh Kiên Gian . Do c    en  iết với nha  v     H  iết thời  i       ẹ 

r ột c a bà K c   ệnh, cần ti n     i   tr   ệnh nên    H   n  ý   a với  iá 

28.000.000   n . B  H  iao ti n  ột lần cho bà K tại nh  c a cha  ẹ    H, tuy 

nhiên việc  iao nhận ti n khôn  c  l    iên nhận. L c   , phần  ất c a bà K ch a 

   c cấp  iấ  chứn  nhận     n s  d n   ất nên bà K c  viết  iấ  san  nh  n  

 ất cho    H và ký tên bà K, c  sự chứn  kiến c a    Trần Th  T và ông Trần Văn 

S, l  n  ời cùn  x  . Thời  i      H   a thì phần  ất trên không có ai tranh 

chấp với bà K. L c n   trên  ất c  căn nh  bà K xâ  cất    ở, nên khi  o  ạc    

xác   nh phần  ất    bà K bán cho    H c  kích th ớc n an  6 , d i 20  nằ  
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n o i phần nh  ở c a bà K, l  kh   ất trũn ,    H c  c   tr   á l   ranh  iới. Khi 

 o  ạc chỉ c  v  ch n     H và bà K, khôn  c  sự chứn  kiến c a chính     n   a 

ph ơn . Bà K c  hứa khi n o    c cấp  iấ  chứn  nhận     n s  d n   ất thì sẽ 

tiến h nh th  t c tách th a cho    H. Khoản  nă  2014,    H c  kê  n  ời  ổ  ất 

   san lấp   t  ằn , nh n  khi  ến xe  thì khôn   ổ    c vì   ờn  dâ   iện hạ 

thế v o nh  dân thấp, xe khôn  v o    c. Đến nă  2016, thôn    a n  ời   en, 

   H  iết    c thông tin bà K  ã ch   n nh  n  phần  ất trên cho ông T, các bên 

 ã thực hiện xon  th  t c ch   n nh  n . B  H c    p bà K thì bà K n i chỉ cầ  

cố cho ông T v  n i phần  ất     án cho    H vẫn còn. B  H  ê  cầ  bà K phải 

thực hiện h p   n  ch   n nh  n      n s  d n   ất v   iao     n s  d n   ất 

c  kích th ớc n an  6  x d i 20 , diện tích 120  
2
 tại th a số 61, tờ  ản    số 

22, diện tích 201,4  
2
, tọa lạc tại tổ 6, ấp V, xã T, th  xã H, tỉnh Kiên Gian ,  ã 

   c Ủ   an nhân dân th  xã H cấp  iấ  chứn  nhận cho bà K nă  2015. Do phần 

 ất nê  trên  ã    c ch   n nh  n  h p pháp  iữa    K v  ôn  N   ễn Văn T, 

nên    H  ê  cầ  bà K ho n trả lại số ti n nhận ch   n nh  n  l  28.000.000   n  

v    i th ờn  phần chênh lệch  iữa  iá tr      n s  d n   ất theo kết   ả   nh  iá 

v   iá tr      n s  d n   ất tại thời  i     a  án. Ngoài ra    H khôn   ê  cầ   ì 

khác. 

Trong quá trình giải quyết vụ án v  tại phiên tòa, bị đơn bà Tr n Thị 

Phương   trình bày: 

Nă  2010,  ẹ    K l     Phù Th  Liễ  G     ệnh nên    K có kêu bà Kh   

N ọc H  án  ột phần  ất tại ấp V, xã T, th  xã H, tỉnh Kiên Gian . B  K l  n  ời 

trực tiếp  iao d ch với bà Kh   N ọc H,    c  viết  iấ  san  nh  n   ất n    

27/9/2010 và bà K ký tên,   n  thời c  nhờ hai n  ời h n  x   ký tên l   chứn  

việc  án  ất l     Trần Th  T và ông Trần Văn S. Thời  i      khôn  c  tiến h nh 

 o  ạc    chỉ n i phỏn  với nha  v   hi v o  iấ  san  nh  n  l  chi   n an  

06 , chi   d i 20 ,    K c  n i với bà H l  phần  ất n   ch a    c cấp  iấ  

chứn  nhận, v  phần  ất n an  phía sa  hẹp hơn n an  phía tr ớc, bà H cũn  

  n  ý. Sa  khi    c cấp  iấ  chứn  nhận     n s  d n   ất,    K c  l   th  t c 

tách th a cho bà H nh n  do khôn     diện tích nên khôn  tách th a    cấp  iấ  
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chứn  nhận cho bà H    c. L c   , bà H có kêu    K mua lại phần  ất trên,    K 

và bà H thỏa th ận với nha  khi n o c  ti n    K sẽ nhận   a lại với  iá 01 câ  

v n  24k. Nh n  sa     ôn  N   ễn Văn T khởi kiện    K nên bà H cũn  khởi 

kiện     òi  ất. Thời  i      K ch   n nh  n  cho bà H phần  ất trên với số ti n 

28.000.000   n  v     K  ã nhận    ti n, khi     ẹ    K     ệnh nên số ti n n   

s  d n     lo tr   ệnh cho  ẹ    K. Từ khi ch   n nh  n   ất cho bà H,    K  ã 

 iao  ất v  khôn  c  s  d n  phần  ất này. Nay bà H khởi kiện     ê  cầ  trả  ất 

thì    K khôn    n  ý vì    K  ã  iao  ất cho bà H từ thời  i    án  ất. Việc bà 

H  ê  cầ  ho n lại số ti n 28.000.000   n  v    i th ờn  phần chênh lệch  iữa 

 iá tr      n s  d n   ất theo kết   ả   nh  iá v   iá tr      n s  d n   ất tại thời 

 i     a  án thì    K khôn    ng ý, vì  ất c a    H   a vẫn còn,    K khôn  s  

d n  v  cũn  khôn  san   án cho ai khác. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông H a Ho ng C trình b y:  

V o khoản  nă  2013, ông C và bà Trần Th  Ph ơn  K ch n  sốn  với 

nhau và ở trên phần  ất tại   a chỉ tổ 06, ấp V, xã T, th  xã H, tỉnh Kiên Gian  

(phần  ất  an  tranh chấp). Thời  i   ch n  sốn  với bà K, ông C có nghe bà K 

cho  iết việc tr ớc  â  c   án cho    Kh   N ọc H  ột phần  ất li n k  với căn 

nhà hiện na   an  ở c  kích th ớc n an  6 , d i khoản  20 . Phần  ất n   hiện 

na   ia  ình ôn ,    khôn  c  s  d n  canh tác  ì,  an     trốn  do  ã  án cho bà 

H. Q   n s  d n   ất n   l  t i sản riên  c a bà K, việc bà K ch   n nh  n  

    n s  d n   ất cho bà H từ nă  2010 nên v  ti n  ạc nh  thế n o thì ôn  C 

không rõ và ông C ho n to n khôn  c  s  d n  ti n  ạc ha  liên   an  ì trên phần 

 ất n  , vì vậ  ông C khôn  c  ý kiến ha   ê  cầ   ì.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Phương Quế A trình 

b y:  

Từ nhỏ ch  Q ế A  ã sinh sốn  trên phần  ất tại   a chỉ tổ 06, ấp V, xã T, th  

xã H, tỉnh Kiên Gian  (phần  ất  an  tranh chấp). Thời  i    ẹ c a ch  l  bà K 

bán  ất cho bà H thì ch  còn nhỏ nên khôn   iết sự việc nh  thế n o. Ch  cũn  

khôn  c  s  d n  ha  canh tác  ì trên phần  ất n  . Na  ch  Q ế Anh thốn  nhất 
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với ý kiến c a    Trần Th  Ph ơn  K  ối với  ê  cầ  khởi kiện c a    Kh   N ọc 

H, ngoài ra không có ý kiến ha   ê  cầ  gì khác. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trương Văn N trình b y:  

Ông N ho n to n thốn  nhất với lời trình     c a v  l  bà Kh   N ọc H nê  

trên. Số ti n dùn       a  ất c a    K l  t i sản ch n  c a ông N v     H nên 

    n l i c a v  ch n  l  nh  nha . Ông N thốn  nhất theo  ê  cầ  c a    H, 

n o i ra khôn  c   ê  cầ , ý kiến gì khác. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn T trình b y:  

Đối với  ê  cầ  khởi kiện c a    Kh   N ọc H  ối với    Trần Th  Ph ơn  

K thì ôn  T khôn  c  ý kiến  ì. Vì hiện na  ông T  an  khởi kiện    Trần Th  

Ph ơn  K     ê  cầ  bà K thực hiện h p   n  ch   n nh  n      n s  d n   ất 

và nhà ở trên phần  ất    bà H  an  tranh chấp với bà K,  an     c Tòa án nhân 

dân th  xã H  Tiên th  lý  iải    ết. Do việc ch   n nh  n      n s  d n   ất tại 

th a số 61, tờ  ản    số 22, diện tích 201,4  
2
, tọa lạc tại tổ 6, ấp V, xã T, th  xã 

H, tỉnh Kiên Gian ,  ã    c Ủ   an nhân dân th  xã H cấp  iấ  chứn  nhận cho bà 

K nă  2015,  ã  i   chỉnh  iến  ộn  san  tên ôn  T n    09/3/2017 nên ông T  ã 

c  ý kiến v   ê  cầ  c  th  tron  v  án dân sự th  lý số 19/2017/TLST-DS n    

05/4/2017, do    ông T khôn  c   ê  cầ   ì tron  v  án n  . 

N   ên  ơn  ã c n  cấp cho Tòa án các t i liệ  chứn  cứ liên   an  ê  cầ  

khởi kiện  ao    : T i liệ  v  nhân thân c a    H ( ản phô tô); Giấ  chứn  nhận 

    n s  d n   ất ( ản sao chứn  thực); Giấ  san  nh  n   ất n    27/9/2010 

( ản viết ta ); H  sơ h p thức h a     n s  d n   ất c a    Trần Th  Ph ơn  K 

( ản sao). 

B   ơn khôn  c n  cấp ho c  iao nộp cho Tòa án t i liệ  chứn  cứ n o. Ông 

N  iao nộp cho Tòa án 01  iấ  chứn  nhận kết hôn (phô tô chứn  thực)  iữa    H 

v  ông N. 

Tại phiên tòa: 
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- Bà Kh   N ọc H  ê  cầ  Hội   n  xét x  t  ên  ố h p   n  ch   n 

nh  n      n s  d n   ất  iữa bà H và bà K l  vô hiệ . Bà H chỉ  ê  cầ     Trần 

Th  Ph ơn  K ho n trả lại số ti n nhận ch   n nh  n   ã nhận l  28.000.000   n  

v    i th ờn  phần chênh lệch  iữa  iá tr      n s  d n   ất theo kết   ả   nh  iá 

so với  iá tr      n s  d n   ất tại thời  i   ch   n nh  n  c  th  l  số ti n 

50.000.000   n . Tổn  cộn  l  78.000.000   n . 

- Bà K không   n  ý với các  ê  cầ  c a    H. 

- Nhữn  n  ời c      n l i, n h a v  liên   an vẫn  iữ n   ên ý kiến nê  

trên. 

Ki   sát viên phát  i   ý kiến tại phiên tòa nh  sa : 

- Việc t ân theo pháp l ật tố t n  c a Th   phán, Th  ký v  Hội   n  xét 

x : V  án th  lý là   n  th       n và   n  quan hệ pháp l ật; xác   nh  ầ     

v    n  t  cách nhữn  n  ời tha   ia tố t n ; lập h  sơ, th  thập chứn  cứ  ầ  

  ; cấp, tốn   ạt các văn  ản tố t n  cho Viện ki   sát v  nhữn  n  ời tha   ia 

tố t n    n        nh;   i Q  ết   nh   a v  án ra xét x  v    i h  sơ v  án cho 

Viện ki   sát n hiên cứ    n        nh. 

- Đối với việc chấp h nh pháp l ật c a n  ời tha   ia tố t n : Nguyên 

 ơn,     ơn v  n  ời c      n l i, n h a v  liên   an  ã thực hiện     n, n h a 

v  c a  ình   n        nh c a Bộ l ật Tố t n  dân sự.  

- V  nội d n  v  án: Sa  khi phân tích,  ánh  iá các t i liệ  chứn  cứ v    a 

kết   ả tranh l ận tại phiên tòa, Ki   sát viên    n h  Hội   n  xét x  t  ên  ố 

h p   n  ch   n nh  n      n s  d n   ất ký kết n    27/9/2010  iữa    K v  

   H l  vô hiệ ; chấp nhận  ê  cầ  c a    H,   ộc bà K phải c  trách nhiệ  trả 

cho bà H số ti n  ã nhận l  28.000.000   n  v    i th ờn  số ti n chênh lệch theo 

kết   ả   nh  iá l  50.000.000   n  theo  ê  cầ  c a bà H; bà K phải ch   án phí 

dân sự sơ th   theo       nh c a pháp l ật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Về tố tụng: 

[1] V  th m     n  iải    ết v  án và   an hệ pháp l ật tranh chấp: B   ơn 

bà Trần Th  Ph ơn  K c  nơi c  tr  tại tổ 6, ấp V, xã T, th  xã H, tỉnh Kiên Gian . 

Căn cứ  i   a khoản 1 Đi   35 và  i   a khoản 1 Đi   39 c a Bộ l ật Tố t ng 

dân sự, v  án th ộc th       n  iải    ết c a Tòa án nhân dân th  xã H, tỉnh Kiên 

Giang. Bà Kh   N ọc H khởi kiện  ê  cầ     Trần Th  Ph ơn  K phải thực hiện 

n h a v  liên   an h p   n  ch   n nh  n      n s  d n   ất. Đâ  l  tranh 

chấp v  h p   n  ch   n nh  n      n s  d n   ất theo quy   nh tại khoản 3 

Đi   26 c a Bộ l ật Tố t n  dân sự. 

Về nội dung: 

[2] Căn cứ v o lời trình     c a các   ơn  sự v  các t i liệ  chứn  cứ c  

tron  h  sơ v  án, Hội   n  xét x  xác   nh  iữa    Trần Th  Ph ơn  K v     

Kh   N ọc H c  xác lập h p   n  ch   n nh  n      n s  d n   ất chi   n an  

06 , chi   d i 20  tọa lạc tại tổ 6, ấp V, xã T, th  xã H, tỉnh Kiên Gian  v o n    

27/9/2010. Thời  i   các  ên xác lập h p   n , Bộ l ật Dân sự nă  2005  an  c  

hiệ  lực thi h nh. Căn cứ Đi   688 c a Bộ l ật Dân sự nă  2015, Hội   n  xét x  

áp d n  các       nh c a Bộ l ật Dân sự nă  2005, các       nh c a L ật Đất  ai 

nă  2003     iải    ết. Tại thời  i    iao kết h p   n  ch   n nh  n      n s  

d n   ất, cả    K v     H      iết  ất ch a    c Nh  n ớc cấp  iấ  chứn  nhận 

    n s  d n   ất. Vì vậ ,    K chỉ viết  iấ  san  nh  n   ất v o n    27/9/2010 

với nội d n  khôn  c  th , r  r n  c a  ột h p   n  ch   n nh  n      n s  

d n   ất. N    04/7/2017, Tòa án  ã  an h nh Q  ết   nh số 02/2017/QĐ-TA v  

việc   ộc thực hiện       nh v  hình thức c a  iao d ch  ối với h p   n  ch   n 

nh  n      n s  d n   ất  iữa    K v     H, tuy nhiên sau    các  ên khôn  thực 

hiện    c. 

[3] V  n   n  ốc  ất ch   n nh  n : Theo nội d n  Côn  văn số 

220/UBND-TNMT ngày 22/11/2017 c a Ủ   an nhân dân th  xã H c n  cấp thôn  

tin   a chính v  h  sơ h p thức h a     n s  d n   ất th  hiện phần  ất các  ên 

tranh chấp h p   n  ch   n nh  n   ất c  n   n  ốc tr ớc nă  1975 l   ất trũn  
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(kênh V). Đến nă  1975,    Phù Th  Liễ  G ( ẹ bà K,  ã chết nă  2010) v o 

khai phá v  cất nh  ở (nh  s n), s  d n  ổn   nh. Đến nă  1994,    G l    iấ  

xác nhận ch      n v      n s  d n   ất    c UBND xã xác nhận n    

21/10/1994. Đến nă  2008,    G  i   ế ,  ệnh n n ,     ã  iao  ất v  căn nh  

cho con là bà Trần Th  Ph ơn  K s  d n  (cho  ằn   iện , khôn  c   iấ  tờ). Từ 

  , bà K trực tiếp   ản lý, s  d n   ất, không có ai tranh chấp. Ngày 17/12/2015, 

UBND th  xã H  ã cấp  iấ  chứn  nhận     n s  d n  diện tích 201,4m
2
, th ộc 

th a số 61, tờ  ản    số 22,  ất tọa lạc ấp V, xã T, th  xã H cho bà K. Nh  vậ , bà 

K l  n  ời   ản lý, s  d n  phần  ất liên t c từ nă  2008 cho  ến na  v  phù h p 

      nh c a pháp l ật.  

[4] Theo Biên  ản xe  xét, th     nh tại ch  v o n    27/7/2017 v  sơ    

trích  o thực tế kh   ất tranh chấp  iữa    H v     K th  hiện phần  ất các  ên 

ch   n nh  n  c  hình ABCD, tron    : Cạnh AB d i 6   iáp   ờn  V; cạnh BC 

d i 21,06   iáp phần  ất còn lại c a    K; cạnh CD d i 6   iáp kênh V; cạnh DA 

d i 20,80m  iáp  ất N   ễn  inh T. T   nhiên,    K cho rằn  khi ch   n nh  n  

 ất cho    H thì    chỉ ch   n nh  n     n an  phía tr ớc 6 ,   t hậ  chỉ từ 2  

 ến 3m, chi   d i từ tr ớc ra sa  chỉ 20m. Hội   n  xét x  xét thấ  việc    K 

ch   n nh  n   ất cho    H tron  khi phần  ất ch a    c cấp  iấ  chứn  nhận 

    n s  d n   ất, h p   n  khôn     c côn  chứn , chứn  thực, ch a  ăn  ký 

    n s  d n   ất với cơ   an Nh  n ớc c  th       n l  khôn  phù h p     

  nh c a pháp l ật, vi phạ  khoản 1 Đi   106, khoản 2 Đi   107 c a L ật Đất  ai 

nă  2003; các  i   689, 691 v  692 c a Bộ l ật Dân sự nă  2005. Sa  khi    K 

   c cấp  iấ  chứn  nhận     n s  d n   ất v o n    17/12/2015 (tron     c  

phần  ất  ã ch   n nh  n  cho    H),    K cũn  khôn  thực hiện    c việc 

ch   n     n san  tên phần  ất  ã thỏa th ận ch   n nh  n  cho    H. Vì vậ , 

h p   n  ch   n nh  n      n s  d n   ất  iữa    K v     H  iao kết n    

27/9/2010 khôn  phát sinh hiệ  lực theo       nh tại các  i   122, 124 v  134 c a 

Bộ l ật Dân sự nă  2005, do vi phạ  cả hình thức lẫn nội d n . Theo  ơn khởi 

kiện, bà H  ê  cầ  bà K thực hiện h p   n  ch   n nh  n      n s  d n   ất. 

T   nhiên, tron    á trình  iải    ết v  án cũn  nh  tại phiên tòa,    H  ê  cầ  
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t  ên  ố h p   n  ch   n nh  n      n s  d n   ất l  vô hiệ , chỉ  ê  cầ     K 

ho n trả số ti n ch   n nh  n   ất  ã nhận l  28.000.000   n  v    i th ờn   iá 

tr  chênh lệch c a phần  ất ch   n nh  n  số ti n 50.000.000   n  l   ê  cầ  v  

 iải    ết hậ    ả c a h p   n  vô hiệ , phù h p       nh tại Đi   137 c a Bộ 

l ật Dân sự nă  2005 v  Đi   244 c a Bộ l ật Tố t n  dân sự. Do vậ , cần t  ên 

h p   n  ch   n nh  n      n s  d n   ất  iữa    K v     H giao kết n    

27/9/2010 l  vô hiệ  v   iải    ết hậ    ả c a h p   n  vô hiệ  theo  ê  cầ  c a 

bà H. 

[5] Xét v  l i v  xác   nh thiệt hại: Tại thời  i    iao kết ch   n nh  n  

 ất, cả    H v     K      iết r   ất ch a    c Nh  n ớc cấp  iấ  chứn  nhận 

    n s  d n   ất nh n  vẫn lập  iấ  ta  san  nh  n   ất. Bà H  iết r  n   n 

 ốc  ất l  c a    G –  ẹ bà K cho bà K chỉ  ằn  lời n i nh n  vẫn   n  ý nhận 

san  nh  n   ất với bà K. B  K c  hứa khi    c cấp  iấ  chứn  nhận     n s  

d n   ất sẽ tách th a san  tên cho    H. T   nhiên, sa  khi    c cấp  iấ ,    K 

khôn  thực hiện    c việc tách th a do khôn     diện tích theo       nh. B  K l  

n  ời ch   n nh  n   ất thì    K phải  ả   ảo việc tách th a san  tên cho    H. 

Việc    K khôn  thực hiện    c v  khai nại do  ất khôn     diện tích tách th a l  

khôn  c  cơ sở chấp nhận. Tiếp  ến, bà K lại ký kết h p   n  ch   n nh  n  

    n s  d n   ất  ã thỏa th ận ch   n nh  n  cho    H san  cho ôn  N   ễn 

Văn T (theo h  sơ cấp  iấ  chứn  nhận     n s  d n   ất) l  l i chính th ộc v     

K. Vì vậ , Hội   n  xét x  xác   nh cả bà H và bà K     c  l i l   cho h p   n  

   vô hiệ  v  tỷ lệ l i c a bà H l  30%, l i c a bà K là 70%. Việc xác   nh thiệt hại 

theo h ớn  dẫn c a N h     ết số 02/2004/NQ-HĐTP n    10/8/2004 c a Hội 

  n  Th   phán Tòa án nhân dân tối cao. Từ khi nhận ch   n nh  n      n s  

d n   ất cho  ến na , bà H khôn  v o s  d n  ho c  ầ  t , cải tạo  ì trên  ất    

phần  ất vẫn    trốn . Nh  vậ , thiệt hại tron  tr ờn  h p n   l  khoản ti n chênh 

lệch  iá tr      n s  d n   ất. C  th : Giá ch   n nh  n   ất các  ên thỏa th ận 

tại thời  i    iao d ch l  28.000.000   n ;  iá  ất theo Chứn  th    nh  iá số 

32/CT-ĐGBĐS/KG   n    27/4/2018 c a Côn  t  cổ phần  ất  ộn  sản Kiên 

Gian  l  886.000   n /m
2
. Theo kết   ả xe  xét, th     nh tại ch  n    
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27/7/2017    H chỉ phần  ất ch   n nh  n  c  diện tích l  125,5m
2
. T   nhiên 

theo    K trình        chỉ ch   n nh  n  cho    H n an    t tr ớc l  06 , 

n an    t hậ  từ 02   ến 03 , chi   d i từ tr ớc ra sa  l  20 . Cả    K v     H 

    khôn    a ra    c chứn  cứ chứn   inh cho lời trình     c a  ình nê  trên. 

Vì vậ , Hội   n  xét x  căn cứ nội d n  tờ  iấ  san  nh  n   ất n    27/9/2010 

(B t l c 08)    xác   nh diện tích các  ên ch   n nh  n  l   cơ sở tính thiệt hại. 

Theo   , nội d n  tờ  iấ  san  nh  n  chỉ  hi san  nh  n   ất n an  06 , d i 

20 , nên diện tích ch   n nh  n  l  120m
2
. Nh  vậ ,  iá tr   ất thời  i   hiện tại 

l  120m
2
 x 886.000   n /m

2
   106.320.000   n . Trừ số ti n 28.000.000   n     

   K  ã nhận c a    H thì tr   iá thiệt hại l  số ti n 78.320.000   n . Phân   nh tỷ 

lệ phần l i c a bà K l  70% t ơn  ứn   iá tr  thiệt hại phải ch   l  số ti n 

54.824.000   n . T   nhiên, bà H chỉ  ê  cầ    i th ờn   iá tr  thiệt hại l  

50.000.000   n  l  c  l i cho bà K nên cần    c chấp nhận. 

[6] Nh  vậ , tổn  số ti n   ộc bà K phải thanh toán cho bà H     

28.000.000   n  ti n  ốc  ã nhận + 50.000.000   n   iá tr  thiệt hại th nh số ti n 

78.000.000   n . Ông N l  ch n  h p pháp c a bà H; ôn ,        thốn  nhất số 

ti n nhận ch   n nh  n      n s  d n   ất c a bà K l  t i sản ch n  v  ch n , 

việc nhận ch   n nh  n   ất c  sự thốn  nhất c a v  ch n  do bà H  ại diện xác 

lập vì     n l i ch n  v  ch n . Ông N cũn  thốn  nhất với ý kiến v   ê  cầ  c a 

bà H. Từ khi thỏa th ận ch   n nh  n      n s  d n   ất, bà H ch a v o   ản lý, 

canh tác ho c s  d n   ất nên hiện na   ất vẫn do bà K   ản lý, s  d n . Vì vậ  

khôn  cần thiết   ộc bà H c  trách nhiệ   iao trả  ất cho bà K. Đối với ôn  

N   ễn Văn T, ông Hứa Ho n  C v  ch  N   ễn Ph ơn  Q ế A khôn  c   ê  cầ  

 ì v  việc  iải    ết v  án khôn  ảnh h ởn   ến     n l i, n h a v  c a ông T, 

ông C v  ch  Q ế A nên Hội   n  xét x  khôn  xe  xét. 

[7] V  án phí: Căn cứ Đi   147 c a Bộ l ật Tố t n  dân sự; Đi   26 c a 

N h     ết số 326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 c a Ủ   an th ờn  v  

Q ốc hội: Bà K phải ch   án phí dân sự sơ th   c   iá n ạch trên số ti n phải 

thanh toán cho bà H, số ti n án phí l  3.900.000   n . Ho n trả cho bà H to n  ộ 

số ti n tạ  ứn  án phí  ã nộp. 
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[8] V  chi phí tố t n  khác: Chi phí trích  o thực tế kh   ất tranh chấp là 

373.000   n  theo h a  ơn số 0015388 n    05/9/2017 c a Chi nhánh Văn phòn  

 ăn  ký  ất  ai th  xã H và chi phí th     nh  iá l  1.430.000   n  theo h a  ơn 

số 0000287 n    29/5/2018 c a Côn  t  cổ phần  ất  ộn  sản Kiên Gian . Tại 

phiên tòa, bà H trình     tự n   ện ch   các chi phí tố t n  khác nê  trên, ông N 

cũn  thốn  nhất, nên Hội   n  xét x   hi nhận. Bà H  ã nộp tạ  ứn  xon  các 

khoản chi phí trên nên khôn  phải nộp thê . 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các  i   26, 35, 39, 147, 157, 158, 165, 166, 244 c a Bộ l ật Tố 

t n  dân sự; 

Căn cứ các  i   122, 124, 134, 137, 689, 691, 692 c a Bộ l ật Dân sự nă  

2005; 

Căn cứ Đi   688 c a Bộ l ật Dân sự nă  2015; 

Căn cứ Đi   106, Đi   107 c a L ật Đất  ai nă  2003; 

Căn cứ N h     ết số 02/2004/NQ-HĐTP n    10/8/2004 c a Hội   n  

Th   phán Tòa án nhân dân tối cao; 

Căn cứ Đi   26 c a N h     ết số 326/2016/UBTVQH14 n    30 thán  12 

nă  2016 c a Ủ   an th ờn  v  Q ốc hội       nh v   ức th ,  iễn,  iả , th , 

nộp,   ản lý v  s  d n  án phí, lệ phí Tòa án; 

1. Chấp nhận yêu cầ  khởi kiện c a bà Kh   N ọc H. T  ên  ố h p   n  

ch   n nh  n      n s  d n   ất  iữa    Trần Th  Ph ơn  K và bà Kh   N ọc 

H lập n    27/9/2010 l  vô hiệ . 

B ộc    Trần Th  Ph ơn  K thanh toán cho bà Kh   N ọc H  iá tr      n 

s  d n   ất ch   n nh  n  số ti n l  78.000.000  (Bả    ơi tá  triệ    n ). 

K  từ khi án c  hiệ  lực pháp l ật, n  ời    c thi h nh án c   ơn  ê  cầ  

thi hành án cho  ến khi thi h nh xon  tất cả các khoản ti n, nế  n  ời phải thi 

hành án chậ  thực hiện n h a v  thanh toán thì còn phải ch   thê  khoản ti n lãi 
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c a số ti n còn phải thi h nh án theo  ức lãi s ất       nh tại khoản 2 Đi   468 

c a Bộ l ật Dân sự nă  2015 t ơn  ứn  với số ti n v  thời  ian chậ  thi h nh án. 

2. V  chi phí tố t n  khác: Ghi nhận việc bà Kh   N ọc H tự n   ện ch   

chi phí trích  o thực tế kh   ất tranh chấp l  373.000   n  theo h a  ơn số 

0015388 n    05/9/2017 c a Chi nhánh Văn phòn   ăn  ký  ất  ai th  xã H và chi 

phí th     nh  iá l  1.430.000   n  theo h a  ơn số 0000287 n    29/5/2018 c a 

Côn  t  cổ phần  ất  ộn  sản Kiên Gian . Bà H  ã nộp xon  nên khôn  phải nộp 

thêm. 

3. V  án phí:  

- B ộc    Trần Th  Ph ơn  K phải nộp án phí dân sự sơ th   l  3.900.000 

  n  (Ba triệ  chín tră  n hìn   n ).  

- Ho n trả cho    Kh   N ọc H số ti n tạ  ứn  án phí  ã nộp l  700.000 

  n  (Bả  tră  n hìn   n ) theo  iên lai th  tạ  ứn  án phí số 0001147 ngày 

04/4/2017 c a Chi c c Thi h nh án dân sự th  xã H, tỉnh Kiên Gian . 

4. Q   n khán  cáo:  

N   ên  ơn,     ơn v  n  ời c      n l i, n h a v  liên   an c      n 

khán  cáo tron  thời hạn 15 ngày k  từ n    tuyên án. 

Tr ờn  h p  ản án,    ết   nh    c thi h nh theo       nh tại Đi   2 c a 

L ật thi h nh án dân sự thì n  ời    c thi h nh án dân sự, n  ời phải thi hành án 

dân sự c      n thoả th ận thi h nh án,     n  ê  cầ  thi h nh án, tự n   ện thi 

hành án ho c    c ỡn  chế thi h nh án theo       nh tại các Đi   6, 7 v  9 c a 

L ật thi h nh án dân sự; Thời hiệ  thi h nh án    c thực hiện theo       nh tại 

Đi   30 c a L ật thi h nh án dân sự. 

 
Nơi nhận:                                                           
- TAND tỉnh Kiên Gian ;  
- VKSND tỉnh Kiên Gian ;                                         

- VKSND Tx. H; 

- Chi c c THADDS Tx. H; 

- Nhữn  n  ời TGTT, 

- L  : HSVA. 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Tạ Chí Dũng 


